
UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN HẢI HẬU                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:      /UBND-NN                               Hải Hậu, ngày     tháng 01 năm 2024 

       V/v tập trung triển khai các nhiệm vụ,  

       giải pháp trọng tâm chống khai thác  

         IUU theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

 

Kính gửi:   

          - UBND các xã, thị trấn; 

          - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan. 
 

Thực hiện Văn bản số 213/SNN-CCTS ngày 22/01/2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh.  

Để chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT (dự kiến trước Tết Nguyên đán), UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị 

trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND 

huyện tại Văn bản số 52/UBND-NN ngày 17/01/2024 của UBND huyện về việc tiếp 

tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác 

IUU, đồng thời tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tập trung tuyên truyền, yêu cầu các chủ tàu cá, thuyền trưởng không được 

đưa tàu cá đi hoạt động khai thác khi chưa lắp thiết bị Giám sát hành trình, chưa 

đăng kiểm, đăng ký và các thủ tục liên quan theo quy định. 

- Rà soát, thống kê số lượng tàu cá tại địa phương; phân công cho cán bộ theo 

dõi, nắm rõ, chính xác vị trí neo đậu của từng tàu cá “3 không”, tàu cá chưa lắp thiết 

bị giám sát hành trình, tàu cá mất kết nối dài ngày trên 6 tháng, 1 năm, cập nhật báo 

cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 

30/01/2024 (theo phụ lục đính kèm). Đảm bảo chắc chắn rằng tàu không đi hoạt động 

khai thác thủy sản thì không có ngư lưới cụ và trang thiết bị trên tàu. 

- Đối với những tàu cá hiện không còn, UBND xã chủ trì phối hợp ngay với 

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Thủy sản liên vùng mời chủ tàu đến Trụ sở 

UBND xã làm việc, lập biên bản để giải bản xóa đăng ký hoặc đưa vào diện mất tích. 

- Chủ trì xác minh và tham mưu xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến thiết 

bị giám sát hành trình theo quy định. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

- Nắm chắc tàu cá “3 không”, tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, tàu 

cá mất kết nối dài ngày trên 6 tháng, 1 năm của các xã, thị trấn; cập nhập báo cáo 

UBND huyện trước ngày 30/01/2024. 

- Phối hợp với Chi cục Thủy sản thống nhất phương án xử lý đối với tàu cá 

không còn khả năng hoạt động, không còn tàu, đã bán ra tỉnh ngoài nhưng chưa được 

xóa đăng ký. 
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- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Trạm kiểm soát Biên phòng, 

Trạm Thủy sản liên vùng tổ chức tốt công tuyên truyền, tập huấn, vận động chủ tàu, 

thuyền trưởng tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống khai thác IUU, đặc 

biệt là quy định về lắp đặt và vận hành thiết bị GSHT trên tàu cá, quy định về đăng 

ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản. 

- Theo dõi giám sát tàu cá hoạt động trên biển thông qua hệ thống giám sát tàu 

cá 24/24h, thông báo và tham mưu xử lý các hành vi để mất kết nối thiết bị GSHT 

khi đang hoạt động trên biển theo quy định. 

- Phối hợp với Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá kiểm 

soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá của huyện ra vào cảng cá, bến cá; tập trung cao 

điểm thực thi pháp luật, xử phạt các hành vi khai thác IUU. 

 3. Đồn Biên phòng Văn lý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh 

- Kiên quyết không cho tàu cá còn thiếu các thủ tục về đăng ký, đăng kiểm, 

giấy phép Khai thác thủy sản và các thủ tục có liên quan theo quy định xuất bến, ra 

khơi hoạt động khai thác, đặc biệt là các tàu cá có trong danh sách (phụ lục kèm 

theo). Phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn nắm rõ vị trí 

neo đậu từng tàu, đảm bảo không có ngư lưới cụ trên tàu và chắc chắn tàu không đi 

hoạt động. 

- Phối hợp đôn đốc chủ tàu cá kẻ vẽ biển số, sơn đánh dấu tàu cá theo quy định. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

  

Vũ Văn Kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1: Danh sách tàu chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, đã lắp nhưng chưa kích hoạt tính đến ngày 22/01/2024 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-NN ngày    /01/2024 của UBND huyện) 

 

TT Số đăng ký Họ và tên chủ tàu Xã, thị trấn 

Chiều dài 

lớn nhất 

(m) 

Công suất 

(kW) 

Nghề hoạt 

động 

Lý do chưa lắp, chưa 

kích hoạt 

Vị trí neo đậu 

(kèm theo tọa 

độ vệ tinh) 

1 NĐ-95866-TS Nguyễn Văn Tụng Hải Đông 27,50 610,14 Lưới rê     

2 NĐ-95559-TS Lê Quang Dũng Hải Hòa 46,00 610,14 
Hậu cần 

ĐB NLTS 
    

3 NĐ-92188-TS 

HTX dịch vụ làng 

nghề Thủy sản Minh 

Hải (Trần Văn An) 

Hải Triều 15,35 80,96 Lưới rê     

4 NĐ-92169-TS Nguyễn Thế Quang 
TT Thịnh 

Long 
16,40 257,60 Lưới rê     
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Phụ lục 2: Danh sách tàu mất kết nối thiết bị GSHT trên biển trên 6 tháng tính đến ngày 19/01/2024 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-NN ngày    /01/2024 của UBND huyện) 

 

STT Số đăng ký 
Họ và tên chủ 

tàu 

Xã (Thị 

trấn) 

Chiều 

dài 

(m) 

Đơn vị cung 

cấp thiết bị 

GSHT 

Thời gian mất 

tín hiệu GSHT 
Lý do mất kết nối 

Vị trí neo đậu 

(kèm theo tọa độ 

vệ tinh) 

1 NĐ-92699-TS Ngô Văn Lợi Hải Triều 17,50 VNPT 
01/02/2021 

21:30 
    

 

 

 

 

Phụ lục 3: Danh sách tàu mất kết nối thiết bị GSHT trong bờ trên 06 tháng tính đến ngày 19/01/2024 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-NN ngày    /01/2024 của UBND huyện) 

 

STT Số đăng ký Họ và tên chủ tàu Xã (Thị trấn) 

Chiều 

dài 

(m) 

Đơn vị cung 

cấp thiết bị 

GSHT 

Thời gian 

mất tín hiệu 

GSHT 

Lý do mất kết nối 

dài ngày 

Vị trí neo đậu 

(kèm theo tọa độ 

vệ tinh) 

1 NĐ-92673-TS Vương Quốc Dương Hải Chính 20,61 VNPT 
26/09/2021 

11:05 
    

2 NĐ-92275-TS Vũ Văn Hưng Hải Triều 15,30 Bình Anh 
11/06/2023 

0:17 
    

3 NĐ-92523-TS Nguyễn Văn Trường Hải Lý 16,20 
Viện Hàn lâm 

KHVN 

21/05/2023 

1:47 
    

4 NĐ-92805-TS Phạm Văn Sỹ 
TT Thịnh 

Long 
16,30 

Định vị Bách 

Khoa 

04/04/2023 

14:32 
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Phụ lục 4: Danh sách tàu chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản tính đến ngày 19/01/2024 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-NN ngày    /01/2024 của UBND huyện) 

 

TT Số đăng ký Họ và tên chủ tàu Xã 

Chiều dài 

lớn nhất 

(m) 

Công suất 

(kW) 

Nghề hoạt 

động 

Lý do chưa cấp 

giấy phép 

Vị trí neo đậu 

(kèm theo tọa độ 

vệ tinh) 

1 NĐ-2026-TS Nguyễn Văn Bình Hải Đông 12,20 35,33 Lưới rê     

2 NĐ-95866-TS 

Nguyễn Văn Tụng 

(Tàu đắm ngày 

21/7/2018, nằm bờ) 

Hải Đông 27,50 610,14 Lưới rê     

3 NĐ-95559-TS 

Doanh nghiệp tư 

nhân DVHC nghề cá 

Lê Quang Dũng 

Hải Hòa 46,00 610,14 

Hậu cần đánh 

bắt nguồn lợi 

thủy sản 

    

4 NĐ-92188-TS 

HTX dịch vụ làng 

nghề Thủy sản Minh 

Hải (Trần Văn An) 

Hải Triều 15,35 80,96 Lưới rê     

5 NĐ-2576-TS Vũ Viết Chỉnh Hải Triều 12,00 44,16 Lưới rê     

6 NĐ-2078-TS Đoàn Văn Tấn Hải Xuân 11,70 26,50 Lưới rê     

7 NĐ-92805-TS Phạm Văn Sỹ TT Thịnh Long 16,30 80,96 Lưới rê     

8 NĐ-92286-TS Ngô Văn Bình TT Thịnh Long 14,50 136,16 Lưới rê     

9 NĐ-92169-TS Nguyễn Thế Quang TT Thịnh Long 16,40 257,60 Lưới rê     

10 NĐ-92758-TS Nguyễn Thị Thúy TT Thịnh Long 18,20 279,68 Lưới rê     
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Phụ lục 5: Danh sách tàu chưa đăng kiểm, đăng ký tính đến ngày 19/01/2024 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-NN ngày    /01/2024 của UBND huyện) 

 

STT Họ và tên chủ tàu Xã, thị trấn 

Chiều dài 

lớn nhất 

(m) 

Công 

suất 

(kW) 

Vật 

liệu 

vỏ 

Lý do chưa có giấy tờ 
Vị trí neo đậu 

(kèm theo tọa độ vệ tinh) 

1 Nguyễn Văn Thanh  Hải Chính 14,70 235,52 Gỗ 
  

2 Hoàng Văn Tuyển Hải Chính 21,15 372,85 Gỗ     

3 Nguyễn Hồng Quân Hải Chính 22,20 478 Gỗ     

4 Đặng Văn Oanh Hải Hòa 24,40 478,4 Gỗ     

5 Nguyễn Văn Thành Hải Lý 15,40 235,52 Gỗ     

6 Nguyễn Văn Mạnh Hải Lý 22,70 619,12 Gỗ     

7 Vũ Viết Hiệp Hải Triều 21,36 368 Gỗ     

8 Đỗ Văn Chung Hải Triều 21,67 484,7 Gỗ     

9 Trần Văn  Thắng Hải Triều 21,70 368 Gỗ     

10 Vũ Văn Đức Hải Triều 24,70 316,2 Gỗ     

11 Nguyễn Văn Thái Hải Xuân 23,20 478,4 Gỗ     
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